
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂM AN

0109171758

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT TÂM AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM AN PRODUCTION AND TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM AN PRODUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Các hoạt động như chiết xuất trực tiếp từ quặng sắt, 
sản xuất thép xỉ dạng nung chảy hoặc dạng cứng; chuyển xỉ 
thép thành thép; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm 
(ví dụ đĩa, tấm, bảng, dây) và sản xuất thép dạng thỏi, ống như: 
Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và hoàn 
thiện; Sản xuất xỉ thép, sản xuất gang thành xỉ, tấm và các 
dạng ban đầu khác; Sản xuất hợp kim sắt; Sản xuất các sản 
phẩm kim loại đen bằng cách chiết giảm trực tiếp sắt và các 
sản phẩm bột kim loại đen khác, sản xuất thép từ tinh lọc bằng 
quá trình điện phân hoặc hoá học khác; Sản xuất sắt dạng hột 
và dạng bột; Sản xuất thép dạng thỏi hoặc các dạng nguyên 
sinh khác; Sản xuất sản phẩm thép bán hoàn thiện; Sản xuất 
các sản phẩm thép cuộn nóng cuộn lạnh và cuộn phẳng; Sản 
xuất thanh thép cuộn nóng; Sản xuất mặt cắt thép cuộn nóng; 
Sản xuất thanh thép và các mặt cắt cứng từ thép bằng cách kéo 
lạnh, nghiền hoặc quay; Sản xuất các mặt cắt mở bằng cách tạo 
khuôn lạnh cuộn hoặc gấp nếp các sản phẩm thép cuộn phẳng; 
Sản xuất dây thép bằng cách kéo hoặc dãn lạnh; Sản xuất tấm 
thép và các mặt cắt mở thép hàn; Sản xuất các vật liệu đường 
ray tàu hoả (đường sắt chưa lắp) bằng thép; Sản xuất ống thép 
không mối nối bằng cách cuộn nóng, kéo nóng hoặc cuộn lạnh, 
kéo lạnh; Sản xuất các ống thép hàn bằng cách đổ khuôn nóng 
hoặc lạnh và hàn, hoặc có được bằng cách xử lý thêm bằng kéo 
lạnh hoặc cuộn lạnh hoặc bằng cách đổ khuôn nóng, hàn; Sản 
xuất các thiết bị nối ống thép như mép phẳng và mép có vòng 
đệm, các mối nối hàn

2410

3. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu

2420

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị không nằm trong các 
mã khác của nhóm này. Cụ thể: Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao 
gồm cả phục hồi; Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; Sửa 
chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất; Sửa chữa hoặc tân 
trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa, các thùng hoặc thùng hình 
ống trên tàu và các vật dụng tương tự; Sửa chữa máy bắn bóng 
và máy chơi game dùng tiền xu khác, thiết bị chơi bowling và 
các vật dụng tương tự; Phục hồi đàn organ và nhạc cụ tương tự

3319

6. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Thu gom rác thải độc hại 3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Tái chế phế liệu 3830

12. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542
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13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4543

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;  
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ 
điện, máy biến thế; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho 
mọi loại vật liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy công cụ điều 
khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc được điều khiển 
bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; Bán buôn thiết bị 
và dụng cụ đo lường (Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4659

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; Bán buôn đồ ngũ kim

4663

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao 
su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và 
giày dép….;

4669

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741
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500.000.000 VNĐ

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

30. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Dịch 
vụ thiết kế đồ thị; Hoạt động trang trí nội thất

7410

35. Cho thuê xe có động cơ 7710

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

37. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

38. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

39. Sửa chữa thiết bị điện 3314

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       120147144
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kim Sơn, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Kim Sơn, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HIÊN Nữ

02/02/1959 Kinh Việt Nam

12/03/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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